
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:           /TB-TTKSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 02 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá Gói mua sắm: Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm  

phục vụ bệnh nhân điều trị Methadone 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm hóa 

chất phục vụ bệnh nhân điều trị Methadone của khoa Xét nghiệm_CĐHA_TDCN năm 

2026. 

Để có cơ sở thực hiện đấu thầu mua sắm, kính mời Quý công ty có quan tâm vui 

lòng chào giá theo các nội dung sau: 

Stt 
Tên hàng 

hoá 

Tên 

thươn

g mại  

Hãng sản 

xuất, 

Nước sản 

xuất 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Thông số kỹ thuật  

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 

Hóa chất 

đo hoạt độ 

SGOT 

trong máu 

   

Thuốc thử ALT / GPT này dựa 

trên các khuyến nghị của IFCC 

mà không có pyridoxal 

phosphat. 

R1: Tris Buffer (pH 7.8) ≥110 

mmol/l 

 L-Aspartate ≥340 mmol/l 

LDH ≥ 4000 U/l 

MDH ≥ 750 U/l 

R2: CAPSO ≥20 mmol/l 2-

Oxoglutarate ≥85 mmol/l 

NADH ≥1.05 mmol/lPhù hợp 

để sử dụng trên máy sinh hóa 

bán tự động BTS- 350. 

ml 250   

2 

Hóa chất 

đo hoạt độ 

SGPT 

trong máu 

   

Thuốc thử ALT / GPT này dựa 

trên các khuyến nghị của IFCC 

mà không có pyridoxal 

phosphat. 

R1: Tris Buffer (pH 7.5)  

≥ 137.5 mmol/l 

 L-Alanine ≥ 709 mmol/l  

LDH (microbial) ≥ 2000 U/l  

R2 CAPSO ≥ 20 mmol/l 2-

oxoglutarate ≥ 85 mmol/l 

NADH ≥ 1.05 mmol/l 

Phù hợp để sử dụng trên máy 

sinh hóa bán tự động BTS- 

350. 

ml 250   

3 

Hóa chất 

định lượng 

Ure trong 

máu 

   

Phương pháp enzyme. 

R1: Tris Buffer ≥100 mmol/l  

α-Ketoglutarate ≥5.49 mmol/l 

Urease (Jack Bean) ≥ 10 kU/l  

ml 250   
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Stt 
Tên hàng 

hoá 

Tên 

thươn

g mại  

Hãng sản 

xuất, 

Nước sản 

xuất 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Thông số kỹ thuật  

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 

kU/l  

R2: NADH ≥1.66 mmol/l  

R3: standard 

4 

Hóa chất 

rửa dùng 

cho máy 

phân tích 

huyết học 

   

Dùng làm chất rửa cho máy 

phân tích huyết học Độ pH: 

7.7 đến 8.3 Thành phần: 

Polyoxyethylene tridecylether: 

0.049%; Tương thích với máy 

huyết học CELLTAC-@ Tiêu 

chuẩn: ISO 13485:2016 số 

MDSAP 680668, hiệu lực đến 

05/04/2027; CE số V12 

011765 0048 Rev. 00, hiệu lực 

đến 23/08/2027 

lít 5   

5 

Hóa chất 

rửa dùng 

cho máy 

phân tích 

huyết học 

loại đậm 

đặc 

   

Dùng làm chất rửa cho máy 

phân tích huyết học Độ pH: 10 

đến 13 Thành phần: Sodium 

hypoclorit; Tương thích với 

máy huyết học CELLTAC-@ 

Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 

số MDSAP 680668, hiệu lực 

đến 05/04/2027; CE số V12 

011765 0048 Rev. 00, hiệu lực 

đến 23/08/2027 

lít 5   

6 

Hóa chất 

pha loãng 

dùng cho 

máy phân 

tích huyết 

học 

   

Dùng làm chất pha loãng cho 

máy phân tích huyết học Độ 

pH: 7.35 đến 7.55; Thành 

phần: Sodium chloride 0.44%. 

Sodium sulphate anhydrous 

0.97%; Tương thích với máy 

huyết học CELLTAC-@ Tiêu 

chuẩn: ISO 13485:2016 số 

MDSAP 680668, hiệu lực đến 

05/04/2027; CE số V12 

011765 0048 Rev. 00, hiệu lực 

đến 23/08/2027 

lít 72   

7 

Hóa chất ly 

giải hồng 

cầu dùng 

cho máy 

phân tích 

huyết học 

   

Dùng làm chất ly giải cho máy 

phân tích huyết học Độ pH: 4 

đến 7 Thành phần: Muối 

amoni bậc 4 3.7%. Tương 

thích với máy huyết học 

CELLTAC-@  Tiêu chuẩn: 

ISO 13485:2016 số MDSAP 

680668, hiệu lực đến 

05/04/2027; CE số V12 

ml 500   

die
pn

tn
2-

26
/0

2/
20

26
 1

4:
28

:3
6-

die
pn

tn
2-

die
pn

tn
2-

die
pn

tn
2



Stt 
Tên hàng 

hoá 

Tên 

thươn

g mại  

Hãng sản 

xuất, 

Nước sản 

xuất 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Thông số kỹ thuật  

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

011765 0048 Rev. 00, hiệu lực 

đến 23/08/2027 

 Tổng cộng: 07 khoản       

 

Bằng chữ: …………….……………..đồng 

Giá trên ……. bao gồm các loại thuế và chi phí giao hàng tại Trung tâm. 

Ghi chú:  

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày tháng chào 

giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (kể từ ngày chào giá). Đơn giá hàng hóa bằng tiền 

đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại thuế và các chi phí liên quan. 

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá  

- Nhà thầu có thể tham gia báo giá theo từng mặt hàng 

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá: Mua bổ 

sung hóa chất xét nghiệm phục vụ bệnh nhân điều trị Methadone” gửi về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố 

Đà Nẵng. 

 (Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408) hoặc qua email: kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn 

- Hạn chót nhận báo giá lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10/03/2026. 

   Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- KHNV (để đăng trên website CDC); 

- https://muasamcong.mpi.gov.vn 

- XN-CĐHA-TDCN, TC-KT (để tham gia xét 

chọn giá); 

- Lưu: VT, DVTYT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thành Chung 
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